
Lớp: 18CĐTI

TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 186480206004 Phạm Lê Khánh An 28-2-2000 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

2 186480206001 Huỳnh Bảo Ân 9-8-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

3 186480206002 Lê Hoài Đăng 12-3-1999 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

4 186480206024 Đỗ Trường Giang 17-1-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

5 186480206006 Trần Quốc Huy 1-10-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

6 186480206007 Huỳnh Vĩ Khang 14-7-2000 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

7 176480206016 Phan Thị Mỹ Kiều 22-11-1999 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

8 186480206011 Nguyễn Hoàng Nhân 3-8-2000 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

9 186480206021 Đoàn Tấn Quốc 12-12-2000 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

10 186480206025 Nguyễn Trần Quốc Sang 15-12-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

11 186480206016 Trần Đức Thịnh 28-11-1999 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

12 186220103023 Lê Ngọc Quế Trân 24-7-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

13 186480206018 Nguyễn Thị Diễm Uyên 5-12-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

14 186480206019 Nguyễn Quang Văn 17-6-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

15 186510103007 Nguyễn Thị Ngọc Ý 18-11-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 15 sinh viên.
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Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Bến Tre, ngày 24 tháng 8 năm 2020
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